
STT Đơn vị kinh doanh vận tải
Biển kiểm 

soát
Loại Phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Quyết 

Thắng
60C61750 Tải XT7525080714 16/09/2025 16/09/2027

2 60C37304 Tải XT7525005583 14/07/2025 14/07/2027

3
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thành 

Phát
60H27330 Tải XT7525081881 02/10/2025 02/10/2030

4 50H39783 Container 370CT/2024 04/04/2024 04/04/2029

5
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Trường An
93C07036 Tải 2717/2024 23/05/2024 23/05/2027

6 Hợp tác xã Hợp Tiến 60E02189 Hợp đồng 1558HĐ/2024 20/09/2024 20/09/2029

7
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tín 

Phát
60E00394 Hợp đồng 1058HĐ/2024 26/06/2024 26/06/2026

8 60H30242 Hợp đồng HĐ7525001744 17/06/2025 17/06/2027

9 50E52040 Hợp đồng HĐ7526005204 16/04/2026 16/04/2027

10
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Phương Lâm
60B02918 Hợp đồng HĐ7526001552 02/02/2026 02/02/2027

11 71F00282 Hợp đồng HĐ7526004954 10/04/2026 31/12/2027

12 60H14416 Hợp đồng HĐ7525083302 29/10/2025 29/10/2027

13 60C49270 Tải 0516/2021 01/03/2021 01/03/2028

14 60H02638 Tải XT7525082512 13/10/2025 13/10/2026

15
CN Đồng Nai - Công ty TNHH 

Đồng Thúy
60A81992 Taxi TX7525001214 01/08/2025 01/08/2027

16 60H13696 Taxi TX7525085758 08/12/2025 08/12/2027

17 60H27527 Taxi TX7525001042 26/05/2025 26/05/2027

18 60F01602 Taxi 504TX/2024 12/11/2024 12/11/2026

19
Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ 

vận tải ô tô Đại Thành
60H30712 Tải XT7525003893 21/05/2025 21/05/2030

20 50H01894 Tải XT7525008209ĐK 04/09/2025 04/09/2026

21 63H01575 Tải XT7525006956ĐK 06/08/2025 06/08/2030

22
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long 

Bình
60C49884 Tải XT7525004534 16/06/2025 16/06/2030

23 50E46750 Tải XT7526002235 12/02/2026 12/02/2030

24
Công ty TNHH Ánh sáng Đồng 

Nai
63H04106 Hợp đồng HĐ7525080081 10/09/2025 31/12/2028

25

CN Liên hiệp Hợp tác xã Vận tải 

Cơ giới TP. Hồ Chí Minh tại 

Đồng Nai

51K12107 Hợp đồng 699HĐ/2022 03/08/2022 03/08/2029

26 51K27286 Hợp đồng 713HĐ/2022 08/08/2022 08/08/2029

27 60K09612 Hợp đồng 617HĐ/2022 06/07/2022 06/07/2029

28 60A76908 Hợp đồng 0319HĐ/2021 29/04/2021 20/04/2028

29 51G02760 Hợp đồng 0329HĐ/2022 31/03/2022 31/03/2029

30 60A31174 Hợp đồng 929HĐ/2021 28/12/2021 20/12/2028

31 62A20059 Hợp đồng 0325HĐ/2022 31/03/2022 31/03/2029

32 61A85020 Hợp đồng 069HĐ/2022 17/01/2022 10/01/2029

33 95A07417 Hợp đồng 426HĐ/2022 28/04/2022 28/04/2029

34 60A92319 Hợp đồng 473HĐ/2022 17/05/2022 17/05/2029
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35 60K10744 Hợp đồng 511HĐ/2022 26/05/2022 26/05/2029

36 48A13871 Hợp đồng 637HĐ/2022 12/07/2022 12/07/2029

37 60E01105 Hợp đồng 652HĐ/2022 14/07/2022 14/07/2029

38 51H78074 Hợp đồng 707HĐ/2022 05/08/2022 05/08/2029

39 60A62746 Hợp đồng 689HĐ/2022 01/08/2022 01/08/2029

40 51F58211 Hợp đồng 422HĐ/2022 26/04/2022 26/04/2029

41 61K07624 Hợp đồng 559HĐ/2022 16/06/2022 16/06/2029

42 73A18440 Hợp đồng 739HĐ/2022 17/08/2022 17/08/2029

43 86A16704 Hợp đồng 500HĐ/2022 24/05/2022 24/05/2029

44 60K08611 Hợp đồng 608HĐ/2022 04/07/2022 04/07/2029

45 51F85926 Hợp đồng 718HĐ/2022 08/08/2022 08/08/2029

46 73A17440 Hợp đồng 734HĐ/2022 15/08/2022 15/08/2029

47 60A98204 Hợp đồng 716HĐ/2022 08/08/2022 08/08/2029

48 14A57443 Hợp đồng 443HĐ/2022 05/05/2022 05/05/2029

49 60E00369 Hợp đồng 850HĐ/2021 09/12/2021 09/12/2028

50 Hợp tác xã Vận tải Cường Thuận 67H05408 Hợp đồng 635HĐ/2025 10/04/2025 10/04/2030

51
Công ty TNHH MTV Sản xuất 

Thương mại giấy Phú Vinh
60C22408 Tải XT7525084024 10/11/2025 10/11/2032

52
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đoàn 

Kết
60H00260 Tải XT7525007957 27/08/2025 27/08/2027

53
Công ty TNHH MTV Quốc tế 

Việt Nhật Tiến
60C15972 Tải 731/2023 16/02/2023 16/02/2030

54
Công ty TNHH Vận tải Thành 

Công
50H02698 Cố định CĐ7024000277 27/09/2024 27/09/2029

55 50H02881 Cố định CĐ7024000278 27/09/2024 27/09/2029

56 50H55107 Hợp đồng HĐ7526001196 26/01/2026 26/01/2032

57 Hợp tác xã Như Quỳnh GPS 93C08847 Tải XT7025001305 08/04/2025 08/04/2027

58 Hợp tác xã Vận tải số 1 93B00752 Hợp đồng HĐ7025000429 31/03/2025 31/03/2027

59 Hợp tác xã Vận tải Đồng Tiến 93H01169 Tải XT7025001710 06/05/2025 06/05/2026

60 93H01558 Tải XT7525082237 07/10/2025 07/10/2027

61 93C11552 Tải XT7025001929 18/05/2025 18/05/2026

62 61H05834 Tải XT7525083738 06/11/2025 06/11/2026

63 Hợp tác xã Vận tải Đồng Xoài 93H08167 Hợp đồng HĐ7525081647 01/10/2025 01/10/2026

64
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thiên 

Phát
50H45726 Tải 2902/2024 28/05/2024 28/05/2026
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